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I

Cá nhân, cá nhân kinh 

doanh, hộ gia đình, hộ 

kinh doanh

              8.935.152                     -           3.110.636                 -           3.841.551                988.971               993.994 

1 Hoàng Thị Thanh Nhung 4300382798

Tổ dân phố Trường Thọ 

Đông, phường Trương 

Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi

Hoàng Thị Thanh Nhung 036185024971 28/06/2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                 460.953            175.626            271.377                 13.950 
Quyết định số 112/QĐ-

UBND ngày 26/01/2022

Người nộp thuế được khoanh 

nợ, xóa nợ đã nộp đủ số tiền 

thuế nợ (bao gồm cả số tiền 

thuế nợ đã được khoanh, xóa) 

vào ngân sách nhà nước

2 Nguyễn Minh Lộc 4300325768
TDP 5, phường Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Minh Lộc 051079017104 17/12/2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                 910.625            710.673            136.686                  59.990                   3.276 
Quyết định số 265/QĐ-

UBND ngày 23/02/2021

Người nộp thuế đã được 

khoanh nợ, xóa nợ mà quay lại 

sản xuất, kinh doanh

3 Nguyễn Thị Ngọc Yến 8024343931

297/4 Trần Hưng Đạo, 

phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Nguyễn Thị Ngọc Yến 051180006690 12/08/2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội
              2.682.004         1.344.600         1.169.913                167.491 

Quyết định số 592/QĐ-

UBND ngày 05/5/2022

Người nộp thuế được khoanh 

nợ, xóa nợ đã nộp đủ số tiền 

thuế nợ (bao gồm cả số tiền 

thuế nợ đã được khoanh, xóa) 

vào ngân sách nhà nước

4 Lê Thị Hường 4300393140

196/6 Trần Hưng Đạo, 

phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Lê Thị Hường 031169007431 13/04/2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội
                 167.479            115.995              46.648                   4.836 

Quyết định số 481/QĐ-

UBND ngày 15/4/2022

Người nộp thuế được khoanh 

nợ, xóa nợ đã nộp đủ số tiền 

thuế nợ (bao gồm cả số tiền 

thuế nợ đã được khoanh, xóa) 

vào ngân sách nhà nước

5 Nguyễn Quang Vinh 8121079880

Thôn Vạn Tường, xã 

Vạn Tường, tỉnh Quảng 

Ngãi

Nguyễn Quang Vinh 051091013012 18/08/2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                 415.587            118.731            296.856 
Quyết định số 1041/QĐ-

UBND ngày 05/8/2022

Người nộp thuế đã được 

khoanh nợ, xóa nợ mà quay lại 

sản xuất, kinh doanh

6 Phạm Quang Dương 4300539840
Thôn 6, xã Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Phạm Quang Dương 051083017852 20/03/2024

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

              1.396.755            454.663            909.332                 32.760 
Quyết định số 1041/QĐ-

UBND ngày 05/8/2022

Người nộp thuế đã được 

khoanh nợ, xóa nợ mà quay lại 

sản xuất, kinh doanh

7 Trần Thái An 4300707774

TDP Liên Hiệp 2, 

phường Trương Quang 

Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

Trần Thái An 051088007307 28/06/2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội
                 808.660            184.079            367.931               256.650 

Quyết định số 112/QĐ-

UBND ngày 26/01/2022

Người nộp thuế được khoanh 

nợ, xóa nợ đã nộp đủ số tiền 

thuế nợ (bao gồm cả số tiền 

thuế nợ đã được khoanh, xóa) 

vào ngân sách nhà nước

8 Hà Thị Thanh Thâm 4300635495

Thôn Vạn Tường, xã 

Vạn Tường, tỉnh Quảng 

Ngãi

Hà Thị Thanh Thâm 051183013812 07/08/2022

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                   62.130                 62.130 
Quyết định số 1041/QĐ-

UBND ngày 05/8/2022

Người nộp thuế đã được 

khoanh nợ, xóa nợ mà quay lại 

sản xuất, kinh doanh

9 Lương Thị Bích Liễu 8165468394

Thôn Nhơn Bích, xã 

Nguyễn Nghiêm, tỉnh 

Quảng Ngãi

Lương Thị Bích Liễu 051176011241 28/06/2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                   19.230                3.080                6.160                   9.990 
Quyết định số 265/QĐ-

UBND ngày 23/02/2021

Người nộp thuế đã được 

khoanh nợ, xóa nợ mà quay lại 

sản xuất, kinh doanh

10 Nguyễn Ngọc Danh 8056602794

447 Trường Chinh, 

phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc Danh 051082020239 05/12/2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                   29.770                3.189                6.479                 20.102 
Quyết định số 481/QĐ-

UBND ngày 15/4/2022

Người nộp thuế được khoanh 

nợ, xóa nợ đã nộp đủ số tiền 

thuế nợ (bao gồm cả số tiền 

thuế nợ đã được khoanh, xóa) 

vào ngân sách nhà nước

Lý do đề nghị hủy xóaQuyết định xóa nợ

Ngày, tháng, năm 

cấp giấy tờ cá 

nhân

Cơ quan cấp 

giấy tờ cá nhân

Số tờ 

khai 

hải 

quan

Ngày 

đăng ký 

tờ khai 

hải quan

Tổng số tiền phạt 

chậm nộp, tiền 

chậm nộp được xóa 

nợ

Trong đó (Tiểu mục):

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ HỦY XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP
(Ban hành kèm theo Quyết định số  1131/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

 Đơn vị tính: Đồng 

STT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ kinh doanh Họ và tên Số giấy tờ cá nhân



11 Nguyễn Văn Tươi 4300323425

TDP Đông Thuận, 

phường Đức Phổ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Nguyễn Văn Tươi 051079003556 28/04/2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                 102.417              77.665                  24.752 
Quyết định số 265/QĐ-

UBND ngày 23/02/2021

Người nộp thuế đã được 

khoanh nợ, xóa nợ mà quay lại 

sản xuất, kinh doanh

12 Phạm Bình Minh 4300493057

420 Nguyễn Nghiêm, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi

Phạm Bình Minh 056085011056 09/01/2026 Bộ Công an               1.236.084            552.504                  93.280               590.300 
Quyết định số 591/QĐ-

UBND ngày 05/5/2022

Người nộp thuế được khoanh 

nợ, xóa nợ đã nộp đủ số tiền 

thuế nợ (bao gồm cả số tiền 

thuế nợ đã được khoanh, xóa) 

vào ngân sách nhà nước

13 Phạm Thị Hoanh Kiều 4300500466

75 Phan Chu Trinh, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi

Phạm Thị Hoanh Kiều 051188016971 10/07/2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội
                 643.458                643.458 

Quyết định số 591/QĐ-

UBND ngày 05/5/2022

Người nộp thuế được khoanh 

nợ, xóa nợ đã nộp đủ số tiền 

thuế nợ (bao gồm cả số tiền 

thuế nợ đã được khoanh, xóa) 

vào ngân sách nhà nước
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